
Kinh phí 

NSNN phân 

bổ thường 

xuyên 

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo chương 

trình, đề án

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Tổng số trên địa 

bàn huyện
147 147 18 18 465 129.340 4 2.250 1.816 188.700.000 188.700.000 0 0

I. Tại cấp huyện - - 18 18 409 123.397 3 2.150 600 95.000.000 95.000.000 0 0

II. Tại cấp xã 147 147 0 0 56 5.943 1 100 1.216 93.700.000 93.700.000 0 0

1. Thị trấn Tuy Phước 8 8 - - 2 150 0 0 0 5.000.000 5.000.000

2. Thị trấn Diêu Trì 10 10 - - 1 100 0 0 0 5.000.000 5.000.000

3. Xã Phước Thành 8 8 - - 1 100 0 0 0 3.500.000 3.500.000

4. Xã Phước An 7 7 - - 4 200 0 0 0 5.700.000 5.700.000

5. Xã Phước Lộc 12 12 - - 22 2.600 0 0 14 32.000.000 32.000.000

6. Xã Phước Thuận 17 17 - - 0 0 0 0 0 0 0

7. Xã Phước Sơn 15 15 - - 5 640 0 0 355 10.000.000 10.000.000

8. Xã Phước Hiệp 17 17 - - 1 80 1 100 0 7.500.000 7.500.000

9. Xã Phước Nghĩa 14 14 - - 2 73 0 0 0 5.000.000 5.000.000

10. Xã Phước Hưng 8 8 - - 11 1.250 0 0 47 10.000.000 10.000.000

11. Xã Phước Quang 12 12 - - 7 750 0 0 800 10.000.000 10.000.000

12. Xã Phước Hòa 9 9 - - 0 0 0 0 0 0 0

13. Xã Phước Thắng 10 10 - - 0 0 0 0 0 0 0

Biểu số: 09b/BTP/PBGDPL TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN 

ĐỊA BÀN HUYỆN

(6 tháng năm 2023)

Đơn vị báo cáo:

UBND huyện Tuy Phước.

Đơn vị nhận báo cáo:

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

Số Tuyên truyền viên 

pháp luật cấp xã

(Người)

Số Báo cáo viên 

pháp luật cấp huyện

(Người)

Kết quả hoạt động PBGDPL

PBGDPL trực tiếp
Thi tìm hiểu pháp luật 

Số tài liệu 

PBGDPL 

được phát 

hành 

(Bản)

Chia ra

Kinh phí NSNN
Kinh phí từ 

nguồn hỗ trợ 

khác

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL

(Đồng)

Tổng số

Trong đó: Số 

người tham 

gia phổ biến 

pháp luật 

trực tiếp  

Tổng số

Trong đó, 

Số người 

tham gia 

phổ biến 

pháp luật 

trực tiếp  

Số cuộc

(Cuộc)

Số lượt 

người tham 

dự

(Lượt 

người)

Số cuộc 

thi

(Cuộc)

Số lượt người 

dự thi

(Lượt người)

Tổng số kinh 

phí
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